
STT Cơ sở MSSV

Mã lớp 

chuyên 

ngành

Ngành học Họ và tên Ngày sinh Nhóm ôn
Phòng 

ôn
Thứ ôn Ngày ôn Giờ ôn Giáo viên

1 2 54222520014 02DS18A1 Dược Lê Thị Dịu 22/12/1999 1 403 chủ nhật 13/09/2026
07h30-11h30; 

13h00-17h00
Nguyễn Đức Hiển

2 2 54222520032 02DS18A1 Dược Võ Thị Mỹ Linh 16/03/1996 1 403 chủ nhật 13/09/2026
07h30-11h30; 

13h00-17h00
Nguyễn Đức Hiển

3 2 54222510116 02DS18C1 Dược Lê Thị Trinh 01/01/1994 1 403 chủ nhật 13/09/2026
07h30-11h30; 

13h00-17h00
Nguyễn Đức Hiển

4 2 54222520024 02DN18A1
Quản trị doanh 

nghiệp vừa và nhỏ
Nguyễn Bá Duy 08/10/2002 1 403 chủ nhật 13/09/2026

07h30-11h30; 

13h00-17h00
Nguyễn Đức Hiển

5 2 54222510003 02DN18C1
Quản trị doanh 

nghiệp vừa và nhỏ
Đỗ Thị Tuyết Lan 09/03/2000 1 403 chủ nhật 13/09/2026

07h30-11h30; 

13h00-17h00
Nguyễn Đức Hiển

6 2 54222510017 02YS18C1 Y sỹ đa khoa Nguyễn Thị Mỹ Xuyên 20/01/2004 1 403 chủ nhật 13/09/2026
07h30-11h30; 

13h00-17h00
Nguyễn Đức Hiển

7 2 54232520015 02KT18E1
Kế toán doanh 

nghiệp
Nguyễn Hoàng Dương 10/03/1996 1 403 chủ nhật 13/09/2026

07h30-11h30; 

13h00-17h00
Nguyễn Đức Hiển

8 2 54232520023 02DN18E1
Quản trị doanh 

nghiệp vừa và nhỏ
Lê Nam Thái 01/01/1993 1 403 chủ nhật 13/09/2026

07h30-11h30; 

13h00-17h00
Nguyễn Đức Hiển

9 2 54232520058 02DN18E1
Quản trị doanh 

nghiệp vừa và nhỏ
Hứa Thị Hải Yến 24/03/1992 1 403 chủ nhật 13/09/2026

07h30-11h30; 

13h00-17h00
Nguyễn Đức Hiển

10 2 54232530002 02KT18E1
Kế toán doanh 

nghiệp
Nguyễn Thị Thủy Tiên 28/12/1996 1 403 chủ nhật 13/09/2026

07h30-11h30; 

13h00-17h00
Nguyễn Đức Hiển

11 2 54232520032 02KT18E1
Kế toán doanh 

nghiệp
Trần Nguyễn Hồng Ngọc 10/11/1974 1 403 chủ nhật 13/09/2026

07h30-11h30; 

13h00-17h00
Nguyễn Đức Hiển

12 2 54232520029 02KT18E1
Kế toán doanh 

nghiệp
Trần Vũ Công Nguyên 14/10/2003 1 403 chủ nhật 13/09/2026

07h30-11h30; 

13h00-17h00
Nguyễn Đức Hiển

13 2 54232520045 02KT18E1
Kế toán doanh 

nghiệp
Võ Thanh Trà Vy 28/02/2007 1 403 chủ nhật 13/09/2026

07h30-11h30; 

13h00-17h00
Nguyễn Đức Hiển

14 2 54222520007 02KT18E1
Kế toán doanh 

nghiệp
Nguyễn Hữu Hào 15/06/2002 1 403 chủ nhật 13/09/2026

07h30-11h30; 

13h00-17h00
Nguyễn Đức Hiển
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15 2 54232520010 02KT18E1
Kế toán doanh 

nghiệp
Võ Nguyễn Mỹ Duyên 15/10/2000 1 403 chủ nhật 13/09/2026

07h30-11h30; 

13h00-17h00
Nguyễn Đức Hiển

16 2 54222410008 02DN17E1
Quản trị doanh 

nghiệp vừa và nhỏ
Phạm Hoài Thịnh 21/01/1996 1 403 chủ nhật 13/09/2026

07h30-11h30; 

13h00-17h00
Nguyễn Đức Hiển

17 2 54232520030 02KT18E1
Kế toán doanh 

nghiệp
Phan Đặng Minh Anh 30/07/2007 1 403 chủ nhật 13/09/2026

07h30-11h30; 

13h00-17h00
Nguyễn Đức Hiển

18 2 54232520041 02KT18E1
Kế toán doanh 

nghiệp
Đặng Ngọc Huyền 05/11/1997 1 403 chủ nhật 13/09/2026

07h30-11h30; 

13h00-17h00
Nguyễn Đức Hiển

19 2 54232520044 02KT18E1
Kế toán doanh 

nghiệp
Nguyễn Thị Hồng Thuỷ 25/06/1998 1 403 chủ nhật 13/09/2026

07h30-11h30; 

13h00-17h00
Nguyễn Đức Hiển

20 2 54222530013 02YS18B1 Y sỹ đa khoa Đổ Thị Kim Thoa 01/01/1987 1 403 chủ nhật 13/09/2026
07h30-11h30; 

13h00-17h00
Nguyễn Đức Hiển

21 2 54212520002 02YS18B1 Y sỹ đa khoa Trần Quốc Thịnh 24/09/2000 1 403 chủ nhật 13/09/2026
07h30-11h30; 

13h00-17h00
Nguyễn Đức Hiển

22 2 54222520016 02YS18B1 Y sỹ đa khoa Nguyễn Phong Đức 24/04/1982 1 403 chủ nhật 13/09/2026
07h30-11h30; 

13h00-17h00
Nguyễn Đức Hiển

23 2 54222420048 02YS17B1 Y sỹ đa khoa Nguyễn Minh Trí 20/08/2001 1 403 chủ nhật 13/09/2026
07h30-11h30; 

13h00-17h00
Nguyễn Đức Hiển

24 2 54232320012 02DN16E1
Quản trị doanh 

nghiệp vừa và nhỏ
Nguyễn Thị Thu Hồng 05/01/1999 1 403 chủ nhật 13/09/2026

07h30-11h30; 

13h00-17h00
Nguyễn Đức Hiển

25 2 54222410014 02YS17C1 Y sỹ đa khoa Nguyễn Gia Lập Trường 19/10/2000 1 403 chủ nhật 13/09/2026
07h30-11h30; 

13h00-17h00
Nguyễn Đức Hiển

26 2 Nguyễn Thị Giang 15/03/1992 1 403 chủ nhật 13/09/2026
07h30-11h30; 

13h00-17h00
Nguyễn Đức Hiển

27 2 Vòng Trần Mỹ Hạnh 20/10/1997 1 403 chủ nhật 13/09/2026
07h30-11h30; 

13h00-17h00
Nguyễn Đức Hiển

28 2

Phạm Thị Mai 

 02/9/1989 1 403 chủ nhật 13/09/2026
07h30-11h30; 

13h00-17h00
Nguyễn Đức Hiển

29 2 Nguyễn Thanh Thủy 18/04/2003 1 403 chủ nhật 13/09/2026
07h30-11h30; 

13h00-17h00
Nguyễn Đức Hiển

30 2 NH21357 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 28/11/2002 2 402 chủ nhật 13/09/2026
07h30-11h30; 

13h00-17h00
Trương Bá Vĩnh

31 2 54222420054 02DD17A1 Điều dưỡng Nguyễn Hoàng Anh Thư 20/08/2005 2 402 chủ nhật 13/09/2026
07h30-11h30; 

13h00-17h00
Trương Bá Vĩnh



32 2 54222420057 02DD17A1 Điều dưỡng Đỗ Thanh Thanh 26/06/2006 2 402 chủ nhật 13/09/2026
07h30-11h30; 

13h00-17h00
Trương Bá Vĩnh

33 2 54222520047 02DD18A1 Điều dưỡng Nguyễn Ngọc Hân 06/06/2007 2 402 chủ nhật 13/09/2026
07h30-11h30; 

13h00-17h00
Trương Bá Vĩnh

34 2 54222510076 02DD18C1 Điều dưỡng Tòng Khánh Ngọc 22/05/2008 2 402 chủ nhật 13/09/2026
07h30-11h30; 

13h00-17h00
Trương Bá Vĩnh

35 2 54222510041 02DD18C1 Điều dưỡng Nguyễn Võ Ngân Khánh 17/02/2010 2 402 chủ nhật 13/09/2026
07h30-11h30; 

13h00-17h00
Trương Bá Vĩnh

36 2 54222520031 02YS18A1 Y sỹ đa khoa Lê Châu Anh Quân 24/09/2003 2 402 chủ nhật 13/09/2026
07h30-11h30; 

13h00-17h00
Trương Bá Vĩnh

37 2 54222510015 02DD18C1 Điều dưỡng Tăng Thị Mỹ Duyên 16/11/2003 2 402 chủ nhật 13/09/2026
07h30-11h30; 

13h00-17h00
Trương Bá Vĩnh

38 2 54222520046 02DD18A1 Điều dưỡng Lê Thị Ngọc An 09/04/1998 2 402 chủ nhật 13/09/2026
07h30-11h30; 

13h00-17h00
Trương Bá Vĩnh

39 2 54222510045 02DD18C1 Điều dưỡng Trần Uyển Như 03/12/2009 2 402 chủ nhật 13/09/2026
07h30-11h30; 

13h00-17h00
Trương Bá Vĩnh

40 2 54212420025 01KT17A1
Kế toán doanh 

nghiệp
Lê Đặng Thùy Trang 13/10/2006 2 402 chủ nhật 13/09/2026

07h30-11h30; 

13h00-17h00
Trương Bá Vĩnh

41 2 54222410128 02DD17C1 Điều dưỡng Phạm Lê Hồng Ân 12/03/2009 2 402 chủ nhật 13/09/2026
07h30-11h30; 

13h00-17h00
Trương Bá Vĩnh

42 2 54212530004 01DS18A1 Dược Nguyễn Tài Chương 02/09/1985 2 402 chủ nhật 13/09/2026
07h30-11h30; 

13h00-17h00
Trương Bá Vĩnh

43 2 54212520008 01DS18A1 Dược Võ Thị Thanh Hiền 14/02/1996 2 402 chủ nhật 13/09/2026
07h30-11h30; 

13h00-17h00
Trương Bá Vĩnh

44 2 54212310015 01MK16C1 Makerting Đinh Nguyễn Vĩnh Kỳ 07/02/2008 2 402 chủ nhật 13/09/2026
07h30-11h30; 

13h00-17h00
Trương Bá Vĩnh

45 2 54212530009 01DS18A1 Dược Nguyễn Thị Như Quỳnh 16/11/2007 2 402 chủ nhật 13/09/2026
07h30-11h30; 

13h00-17h00
Trương Bá Vĩnh

46 2 54222410088 02DS17C1 Dược Lưu Hoàng Ngọc Hân 20/01/2009 2 402 chủ nhật 13/09/2026
07h30-11h30; 

13h00-17h00
Trương Bá Vĩnh

47 2 54222410132 02DD17C1 Điều dưỡng Tăng Hữu Lương 01/12/2009 2 402 chủ nhật 13/09/2026
07h30-11h30; 

13h00-17h00
Trương Bá Vĩnh

48 2 2223360528 02YS15C1 Y sỹ đa khoa Võ Đoàn Thái Tuấn 21/04/2005 2 402 chủ nhật 13/09/2026
07h30-11h30; 

13h00-17h00
Trương Bá Vĩnh



49 2 2213360080 02YS14C1 Y sỹ đa khoa Nguyễn Bình Phương Anh 20/08/2006 2 402 chủ nhật 13/09/2026
07h30-11h30; 

13h00-17h00
Trương Bá Vĩnh

50 2 54222410137 02YS17C1 Y sỹ đa khoa Nguyễn Chí Dũng 01/11/2009 2 402 chủ nhật 13/09/2026
07h30-11h30; 

13h00-17h00
Trương Bá Vĩnh

51 2 54222420076 02DS17A1 Dược Huỳnh Thị Mỹ Hiền 10/05/2006 2 402 chủ nhật 13/09/2026
07h30-11h30; 

13h00-17h00
Trương Bá Vĩnh

52 2 54222410127 02DS17C1 Dược Nguyễn Hoàng Xuân Nghi 27/09/2009 2 402 chủ nhật 13/09/2026
07h30-11h30; 

13h00-17h00
Trương Bá Vĩnh

53 2 2223360186 02YS15A,C1 Y sỹ đa khoa Nguyễn Nhựt Linh 07/05/2007 2 402 chủ nhật 13/09/2026
07h30-11h30; 

13h00-17h00
Trương Bá Vĩnh

54 2 54222520060 02DD18A1 Điều dưỡng Đậu Thị Hoài Phương 02/10/2005 2 402 chủ nhật 13/09/2026
07h30-11h30; 

13h00-17h00
Trương Bá Vĩnh

55 2 2193240108 02YS12A1 Y sỹ Lê Đình Văn 28/01/2001 2 402 chủ nhật 13/09/2026
07h30-11h30; 

13h00-17h00
Trương Bá Vĩnh

56 2 1213360006 01DS15C1 Dược sĩ Vũ Huy 01/05/2000 2 402 chủ nhật 13/09/2026
07h30-11h30; 

13h00-17h00
Trương Bá Vĩnh

57 2 2193240158 02YS12A1 Y sỹ Phạm Văn Linh 24/02/2001 2 402 chủ nhật 13/09/2026
07h30-11h30; 

13h00-17h00
Trương Bá Vĩnh

58 2 54212510005 01DS18C1 Dược Quách Thị Thủy 24/02/2001 2 402 chủ nhật 13/09/2026
07h30-11h30; 

13h00-17h00
Trương Bá Vĩnh


